
Trường THPT Marie Curie  

ĐÁP ÁN 

 KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021 – 2022 

Môn ĐỊA LÍ – Khối 11 (BAN KHXH) – ĐỀ LẦN 1 

Câu Nội dung Điểm 

1 

a) Trình bày các đặc điểm chính của khu vực Trung Á.  2,00 

- Vị trí địa lí: Nằm ở trung tâm lục địa Á - Âu, không tiếp giáp với biển và đại dương. 0,25 

- DT lãnh thổ: 5,6 triệu km2. 

- Số quốc gia: 6 quốc gia (5 nước thuộc Liên Xô cũ và Mông Cổ). 
0,25 

- Ý nghĩa của vị trí địa lí:  

+ Tiếp giáp với các cường quốc: Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và khu vực Tây Nam Á.  

+ Có vị trí chiến lược quan trọng. 

0,25 

- Nét đặc trưng về ĐKTN:  

+ Khí hậu cận nhiệt đới và ôn đới lục địa.  

+ Nhiều thảo nguyên và hoang mạc. 

0,5 

- Tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản: Nhiều loại khoáng sản, có trữ lượng dầu khá 

lớn. 
0,25 

- Xã hội:  

+ Chịu nhiều ảnh hưởng của Liên Xô cũ.  

+ Là nơi có con đường tơ lụa đi qua.  

+ Phần lớn dân cư theo đạo Hồi. 

0,5 

b) Cho biết những biểu hiện của chuyển dịch trong cơ cấu ngành công nghiệp và 

trong phân bố lãnh thổ công nghiệp của Hoa Kì.  

2,00 

Cơ cấu:  

- Giảm tỷ trọng: dệt, luyện kim, đồ nhựa. 

- Tăng tỷ trọng: công nghiệp hàng không, vũ trụ, điện tử. 

 

0,5 

0,5 

Phân bố:  

- Trước đây: chủ yếu ở vùng Đông Bắc (luyện kim, chế tạo ô tô, đóng tàu,  

hóa chất). 

- Hiện nay: mở rộng xuống vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương  

(công nghiệp hàng không, vũ trụ, cơ khí, điện tử, viễn thông). 

 

0,5 

 

0,5 

2 

a. Việc hình thành thị trường chung châu Âu có ý nghĩa như thế nào đối với việc 

phát triển EU?  

1,00 

- Ngày 1/1/1993, EU thiết lập thị trường chung châu Âu với 4 mặt tự do lưu thông. 

* Lợi ích: 

   + Nâng cao tính thống nhất, liên kết chặt chẽ giữa các nước thành viên cùng một 

chính sách thương mại, xóa bỏ những trở ngại trong quá trình phát triển kinh tế. 

0,25 

 

 

0,50 

 + Tăng cường sức mạnh kinh tế và khả năng cạnh tranh với các trung tâm kinh tế lớn 

trên thế giới.  

0,25 

b. Đọc trích đoạn bài báo sau đây, em hãy cho biết EU và Việt Nam đã đạt những 

thành tựu nổi bật gì về kinh tế, thương mại và đầu tư? 

- Một trong ba đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam 

(sau Trung Quốc, Hoa Kỳ).  

- Kim ngạch thương mại Việt Nam - EU đã tăng 17 lần trong 20 năm qua, đạt 56,45 tỉ 

USD năm 2019  

- Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của EU trong ASEAN (sau Singapore), 

trong đó Việt Nam xuất khẩu vào EU 41,54 tỉ USD hàng hóa và nhập khẩu từ EU 14,9 

tỉ USD.  

- EU luôn là thị trường Việt Nam xuất siêu lớn thứ hai (sau Hoa Kỳ) 

- Tháng 8/2020, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU đã đạt 3,25 tỷ 

USD, tăng 4,65% so với tháng 7 và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2019. 

2,00 

   

0,25 

 

0,25 

 

0,75 

 

 

0,25 

0,50 

3 a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Hoa Kì năm 1990 

và năm 2019.  

2,00 

- 2 biểu đồ tròn, biểu đồ khác 0 điểm. 

- 2 biểu đồ này phải nằm ngang nhau; nếu trên dưới trừ 0,5 điểm. 

 



 

----HẾT--- 

 

  

- Nếu vẽ thành 2 biểu đồ riêng biệt chỉ được 1 điểm. 

- Mỗi chi tiết sai trừ 0,25 điểm 

b) Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Hoa Kì năm 

1990 và năm 2019.  

1,00 

- Có sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Hoa Kì: 

+ Tỉ trọng ngành nông nghiệp: giảm 

+ Tỉ trọng ngành công nghiệp: giảm 

+ Tỉ trọng ngành dịch vụ: tăng 

➔ (Không có số liệu kèm theo: -0,25 điểm) 

0,25 

điểm/ý  



Trường THPT Marie Curie  

ĐÁP ÁN 

KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021 – 2022 

Môn ĐỊA LÍ – Khối 11 (BAN KHXH) – ĐỀ LẦN 2 

Câu Nội dung Điểm 

1 

a) Trình bày các đặc điểm chính của khu vực Tây Nam Á.  2,00 

- Vị trí địa lí: Phía tây nam châu Á, giáp nhiều biển. 0,25 

- DT lãnh thổ: 7 triệu km2. 

- Số quốc gia: 20 quốc gia. 
0,25 

- Ý nghĩa của vị trí địa lí:  

+ Tiếp giáp giữa 3 châu lục, án ngữ kênh đào Suez.   

+ Có vị trí địa chính rất quan trọng. 

0,25 

- Nét đặc trưng về ĐKTN:  

+ Khí hậu khô, nóng.  

+ Nhiều núi, cao nguyên, hoang mạc. 

0,5 

- Tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản: Khu vực giàu dầu mỏ, chiếm 50% trữ lượng 

dầu mỏ thế giới. 
0,25 

- Xã hội:  

+ Là một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại.  

+ Phần lớn dân cư theo đạo Hồi. 

0,5 

b) Dựa vào kiến thức đã học, hãy nhận xét về sự phân bố dân cư của Hoa Kỳ? 2,00 

-  Phân bố dân cư không đều: 

  + Tập trung ở vùng Đông Bắc, các bang ven biển Đại Tây Dương, Thái Bình Dương. 

  + Thưa thớt ở vùng trung tâm và vùng núi hiểm trở phía tây. 

0,25 

0,25 

0,25 

- Xu hướng: Dân cư đang có xu hướng dịch chuyển từ vùng Đông Bắc về phía Nam 

và ven bờ Thái Bình Dương. 

- Dân thành thị chiếm 79% (2004). 

- 91,8% dân tập trung ở các thành phố vừa và nhỏ  hạn chế những mặt tiêu cực của 

đô thị. 

0,5 

 

0,25 

0,5 

2 

a. Vì sao có thể nói việc ra đời đồng tiền chung Eu-rơ là bước tiến mới của sự liên 

kết EU? 

1,00 

- Nâng cao sức cạnh tranh thị trường nội địa và thế giới.  

- Thủ tiêu rủi ro do chuyển đổi tiền tệ   0,25 

điểm /ý - Tạo thuận lợi chuyển giao vốn trong EU.  

- Đơn giản hoá công tác kế toán đa quốc gia. 

b. Đọc trích đoạn bài báo sau đây, em hãy cho biết EU và Việt Nam đã đạt những 

thành tựu nổi bật gì về kinh tế, thương mại và đầu tư? 

- Một trong ba đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam 

(sau Trung Quốc, Hoa Kỳ).  

- Kim ngạch thương mại Việt Nam-EU đã tăng 17 lần trong 20 năm qua, đạt 56,45 tỉ 

USD năm 2019  

- Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của EU trong ASEAN (sau Singapore), 

trong đó Việt Nam xuất khẩu vào EU 41,54 tỉ USD hàng hóa và nhập khẩu từ EU 14,9 

tỉ USD.  

- EU luôn là thị trường Việt Nam xuất siêu lớn thứ hai (sau Hoa Kỳ) 

- Tháng 8/2020, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU đã đạt 3,25 tỷ 

USD, tăng 4,65% so với tháng 7 và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2019.  

2,00 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,75 

 

 

0,25 

 

0,50 

3 a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Hoa Kì năm 1990 

và năm 2018.  

2,00 

- 2 biểu đồ tròn, biểu đồ khác 0 điểm. 

- 2 biểu đồ này phải nằm ngang nhau; nếu trên dưới trừ 0,5 điểm. 

- Nếu vẽ thành 2 biểu đồ riêng biệt chỉ được 1 điểm. 

- Mỗi chi tiết sai trừ 0,25 điểm 

 



 

----HẾT--- 

 

  

b) Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Hoa Kì năm 

1990 và năm 2018.  

1,00 

- Có sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Hoa Kì: 

+ Nông nghiệp: giảm 

+ Công nghiệp: giảm 

+ Dịch vụ: tăng 

➔ (Không có số liệu kèm theo: -0,25 điểm) 

0,25 

điểm/ý  



 

 

 

Trường THPT Marie Curie  

ĐÁP ÁN 

 KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021 – 2022 

Môn ĐỊA LÍ – Khối 11 (BAN KHTN) – ĐỀ LẦN 2 

Câu Nội dung Điểm 

1 

a) So sánh sự khác nhau về điều kiện tự nhiên (khí hậu, địa hình, khoáng sản) 

của khu vực Tây Nam Á và Trung Á? 
2,00 

* Tây Nam Á  

- Khí hậu khô, nóng.  

- Nhiều núi, cao nguyên, hoang mạc.  

0,25 

0,25 

- Khu vực giàu dầu mỏ, chiếm 50% trữ lượng dầu mỏ thế giới. 0,5 

* Trung Á  

- Khí hậu cận nhiệt đới và ôn đới lục địa.  

- Nhiều thảo nguyên và hoang mạc. 

0,25 

0,25 

- Nhiều loại khoáng sản, có trữ lượng dầu khá lớn. 0,5 

b)  Dựa vào kiến thức đã học, hãy nhận xét về sự phân bố dân cư của Hoa Kỳ? Cho 

biết người nhập cư đã mang lại cho Hoa Kỳ những thuận lợi và khó khăn gì? 

3,00 

- Không đều: 

  + Tập trung ở vùng Đông Bắc, các bang ven Đại Tây Dương và ven Thái Bình 

Dương. 

  + Thưa thớt ở vùng trung tâm và vùng núi hiểm trở phía tây. 

- Xu hướng: chuyển từ vùng Đông Bắc về phía Nam và ven bờ Thái Bình Dương. 

- Dân thành thị chiếm 79% (2004). Có đến 91,8% dân tập trung ở các thành phố vừa và 

nhỏ nên đã hạn chế những mặt tiêu cực của đô thị. 

0,5 

0,25 

 

0,25 

0,5 

 

0,5 

* Thuận lợi: Điều này đã đem lại tri thức, nguồn vốn, lực lượng lao động lớn... 

* Khó khăn: Có xu hướng già hóa, bất bình đẳng giữa các nhóm dân cư… 

0,5 

0,5 

2 

a.  Vì sao có thể nói việc ra đời đồng tiền chung Eu-rô là bước tiến mới của sự 

liên kết Liên minh châu Âu (EU)? 

1,00 

- Đưa vào thanh toán giao dịch từ năm 1999.  

- Chính thức từ 1-1-2002, đến năm 2004 có 13 nước thành viên sử dụng.  

 

 * Ý nghĩa  

- Nâng cao sức cạnh tranh thị trường nội địa và thế giới.  

- Thủ tiêu rủi ro do chuyển đổi tiền tệ.  

- Tạo thuận lợi chuyển giao vốn trong EU.  

- Đơn giản hoá công tác kế toán đa quốc gia.  

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

b. Kể tên 4 quốc gia và thủ đô thuộc Liên minh Châu Âu (EU)? 

0,25 

điểm/ý 

đúng 

3 a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Hoa Kì năm 1990 

và năm 2010.  

2,00 

- 2 biểu đồ tròn, biểu đồ khác 0 điểm. 

- 2 biểu đồ này phải nằm ngang nhau; nếu trên dưới trừ 0,5 điểm. 

- Nếu vẽ thành 2 biểu đồ riêng biệt chỉ được 1 điểm. 

- Mỗi chi tiết sai trừ 0,25 điểm 

 

b) Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Hoa Kì năm 

1990 và năm 2010.  

1,00 

- Có sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Hoa Kì: 

+ Tỉ trọng ngành nông nghiệp: giảm 

+ Tỉ trọng ngành công nghiệp: giảm   

+ Tỉ trọng ngành dịch vụ: tăng 

➔ (Không có số liệu kèm theo: -0,25 điểm) 

0,25 

điểm/ý  


